
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN YÊN 

 

Số:      /TTYT-TCHC 

V/v đề nghị cung cấp báo giá trang 

phục, đồ vải y tế và dịch vụ tư vấn 

đấu thầu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tân Yên, ngày        tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tư vấn đầu thầu  

Trung tâm Y tế Tân Yên có nhu cầu báo giá trang phục và đồ vải phục vụ 

chuyên môn và dịch vụ tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm theo 

yêu cầu chi tiết như sau: 

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tân Yên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Tiến Thọ 

- Số điện thoại: 0388 985 466 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế Tân Yên - Thôn Đình Giã - Xã Tân Yên - tỉnh Bắc Ninh 

- Nhận qua email: vanthuttyttanyen@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

B. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Gói thầu: Mua sắm trang phục và đồ vải năm 2025 của Trung tâm Y tế 

Tân Yên, nội dung hàng hóa đề nghị báo giá chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về một trong các 

địa chỉ như sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế Tân Yên – Thôn Đình Giã – Xã Tân Yên – tỉnh Bắc Ninh 

- Nhận qua email: vanthuttyttanyen@gmail.com  

Ghi chú: Trường hợp đơn vị báo giá gửi qua Email phải gửi báo giá bản gốc ghi 

rõ ngày báo giá, ký, đóng dấu hợp lệ của đơn vị báo giá kèm theo mẫu vải từng loại 

trang phục báo giá để Chủ đầu tư xem xét, đánh giá. Báo giá không đáp ứng yêu cầu 

này sẽ không được xem xét, đánh giá. 

2. Dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

mailto:vanthuttyttanyen@gmail.com
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Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế Tân Yên 

mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho 

gói thầu nêu trên gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho nội dung tư vấn 

như sau: 

1. Dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế Tân Yên 

mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho 

gói thầu nêu trên gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho nội dung tư vấn 

như sau: 

a) Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu đảm bảo tuân thủ theo đúng 

quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội và Luật số 90/2025/QH15 

ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 

04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

b) Bên B thực hiện một số nội dung công việc tư vấn đấu thầu nêu trên theo sự 

phân công của Chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

+ Nhà thầu tư vấn quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ bước trình phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi hoàn thiện đăng tải thông tin chủ yếu của hợp 

đồng lên Hệ thống đấu thầu quốc gia cho gói thầu theo quy định của Luật đấu thầu; 

Quy trình tổ chức đấu thầu phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật đấu thầu và các 

văn bản pháp luật hiện hành; 

+ Nhà thầu tư vấn soạn thảo văn bản theo trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu và 

các nghiệp vụ đăng tải các thông tin đấu thầu đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

+ Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các 

nhiệm vụ của Tổ chuyên gia và tổ thẩm định theo quy định của Luật đấu thầu 

+ Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, tư vấn xử lý các tình huống phát 

sinh liên quan. 

2. Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã 

ngành, nghề kinh doanh:  7020). 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá./. 
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Đơn vị báo giá không đáp ứng yêu cầu tối thiểu nêu trên hoặc nội dung báo giá 

không thể hiện đầy đủ các nội dung đề nghị báo giá tư vấn thì báo giá sẽ không được 

xem xét, lựa chọn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hệ thống mạng ĐTQG; 

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu:  VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàn 
 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn mời báo giá số       /TTYT- TCHC ngày      /10/2025 của Trung tâm Y tế Tân Yên) 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ  

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tân Yên 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh 

nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá hàng hóa như sau: 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Đặc tính – Thông số kỹ thuật của hàng hóa 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

VND 

Thành 

tiền  

VND 

1.  

Áo, quần, 

mũ, bác sĩ  

Chất liệu: Vải 

Kate oxford 

trắng 

 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: 

Theo màu sắc của áo. 

Bộ 148 

  

2.  
Áo, quần blu, 

mũ  điều 

dưỡng 

Chất liệu: Vải 

Kate oxford 

trắng 

 

1. Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

Bộ 

206 

  



5 

 

 

 

trái; 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ : Màu sắc: Theo màu sắc của 

áo. 

3.  

Áo, quần, kỹ 

thuật viên 

Chất liệu: Vải 

Kate oxford 

trắng 

 

1. Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ và: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

Bộ 

32 

  

4.  

Áo, quần, 

mũ, dược sĩ  

Chất liệu: Vải 

Kate oxford 

trắng 

 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 

ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai 

ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: 

Theo màu sắc của áo. 

Bộ 

28 

  

5.  

Áo, quần, 

mũ, hộ lý  

Chất liệu: Vải 

lon loại 1 hoặc 

Vải Kate 

oxford, màu 

xanh hòa bình 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai 

Bộ 

06 
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ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

3. Mũ : Theo màu sắc của áo. 

6.  

Trang phục 

quần, áo 

nhân viên 

hành chính, 

kế toán 

Chất liệu vải 

may trang 

phục: 

Áo vải thô 

chun  

Quần nữ, váy 

vải thô chun  

Quần nam vải 

tuýp xi  

Áo: Màu sắc: Màu xanh ;Kiểu 

dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay  

Quần đối với nam Mầu xanh đen; 

Quần hoặc chân váy đối với nữ:: 

Màu xanh đen ;Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. Chân váy kiều jupe, tối 

thiểu dài ngang gối. 

Bộ 

68 

  

7.  

Trang phục 

của sản phụ 

các số 

Chất liệu: Vải 

lon loại 1 hoặc 

Vải sợi tổng 

hợp, màu hồng 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu hồng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc 

giữa, dài tay, dáng suông, chiều dài 

quá mông. 

2. Chân váy: 

a) Màu sắc: Cùng màu với màu sắc 

của áo; 

b) Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng 

suông, lưng kéo dây rút, chiều dài 

quá gối 10 cm. 

Bộ 

200 

  

8.  

Áo người 

nhà người 

bệnh các số 

Vải sợi tổng 

hợp màu vàng 

nhạt 

1. Màu sắc: Màu vàng nhạt; 

2. Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo dưới gối 

5 - 10cm, phía trước có 3 túi, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

 

Cái 100 

  

9.  Ga giường Chất liệu vải Quy cách - Kích thước: May chun Cái 200   
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bệnh lon Mỹ loại 1 

hoặc vải thô 

màu trắng 

4 góc, sử dụng cho đệm giường 

bệnh 100 x 200 cm. 

10.  Săng 1mx1m 

trắng 2 lớp 

Chất liệu vải 

kaki màu trắng 

Kích thước: 1mx1m; 
Cái 100 

  

11.  Săng lỗ  1 

lớp đường 

kính 20 cm 

1mx1m 

Chất liệu vải 

kaki  hoặc vải 

thô màu trắng 

Săng lỗ  2 lớp đường kính 20 cm 

1mx1m 
Cái 100 

  

12.  
Booc đê 

0,4x0,4m 

Chất liệu vải 

kaki  hoặc vải 

thô màu trắng 

Booc đê 0,4x0,4m 

Cái 50 

  

13.  
Săng đơn 

0,5mx0,5m 

Chất liệu vải 

kaki  hoặc vải 

thô màu trắng 

Săng đơn 0,5mx0,5m 

Cái 100 

  

14.  
Săng đơn 

0,8x0,8m 

Chất liệu vải 

kaki  hoặc vải 

thô màu trắng 

Săng đơn 0,8x0,8m 

Cái 100 

  

15.  Tổng giá trị thành tiền   

 

Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị và tài liệu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy 

định của pháp luật (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng      năm 2025 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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